ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2023- 2024. MÔN TOÁN 7
Thời gian làm bài 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

( Đề gồm 16 câu, 02 trang)

I.TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM)
Hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng trong mỗi câu sau vào bài làm.
Câu 1. Cân nặng của 5 bạn học sinh được ghi trong bảng sau: 

	Tên học sinh
	An
	Bình
	Hòa
	Phương
	Thu

	Cân nặng (kg)
	42
	52
	49
	526
	43


Trong bảng trên cân nặng của bạn bị ghi nhầm là:
 A. An
B. Phương
C. Thu
D. Hòa
Câu 2. Trong các loại biểu đồ (biểu đồ tranh, biểu đồ cột, biểu đồ đoạn thẳng và biểu đồ hình quạt tròn), loại biểu đồ nào thích hợp để biểu diễn bảng số liệu thống kê bên dưới?
	Tỉ lệ phần trăm xếp loại học lực học sinh lớp 7A

	Loại
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt
	Tổng

	Tỉ lệ
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A. Biểu đồ tranh.




B. Biểu đồ cột. 



C. Biểu đồ đoạn thẳng. 



D. Biểu đồ hình quạt tròn.

Câu 3. Trong cuộc thi chạy 100m của học sinh nam nhân ngày thể thao Việt Nam có 5 học sinh tham gia chạy được thống kê ở bảng sau: 
	Học sinh
	Nam
	An
	Bình
	Lộc
	Tân

	Thời gian (giây)
	13
	14,2
	15
	14
	14,5


Học sinh được chọn chạy nhanh nhất để dự thi cấp liên trường là:
	A. An
	B. Bình
	  C. Tân
	D. Nam


Câu 4.  Nhà Lan gồm bốn thành viên gồm bố, mẹ, Lan và em Lan nhưng chỉ được tặng một vé xem phim. Xác suất để Lan được đi xem phim là
A. 
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                           B. 
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                        D. 
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Câu 5. Từ các  số 1; 2; 4; 6; 8; 9 lấy ngẫu nhiên một số. Xác suất để lấy được một số nguyên tố là:

	A. 
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	 B. 
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	  C. 
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	D. 
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Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A có số đo góc BCA bằng 350. Số đo của góc ABC là:
	A. 900
	B. 1550
	  C. 550
	D. 1250


Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A có số đo góc ACB bằng 
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30

. Chọn đáp án đúng.
	A. BC = 2 AC
	B. BC = 2 AB
	  C. AB > AC
	D. AB > BC


Câu 8. Biểu đồ hình quạt tròn dùng để:

 
   A. So sánh số liệu của hai đối tượng cùng loại.    

   B. So sánh các phần trong toàn bộ dữ liệu.

 
   C. Biểu diễn sự thay đổi của một đại lượng.       

   D. Biểu diễn sự chênh lệch số liệu giữa các số liêu. 

Câu 9. Độ dài ba đoạn thẳng nào sau đây là độ dài ba cạnh của một tam giác?
	A. 8cm; 5 cm; 4cm
	B. 8cm; 5cm; 3 cm. 
	C. 10m; 4m; 5m.
	D. 6m; 7m; 14m.


Câu 10. Tam giác CBA bằng tam giác MNP thì: 
	A.  AB = MN
	B.  CB = NP
	C.  AC = MP
	D.  AC = MN


Câu 11. Tam giác ABC có số đo góc BAC bằng 500, số đo góc ACB bằng 650 thì số đo góc ABC bằng: 
	A. 
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	B. 
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	  C. 
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	  D. 
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Câu 12. Cho tam giác ABC có AC= BC, độ dài cạnh AC bằng 6 cm thì độ dài cạnh BC bằng:
	A. 6 cm.
	B. 3 cm.
	 C. 9  cm. 
	  D. 12 cm.


II. TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)
Câu 13. (1,5 điểm) Biểu đồ đoạn thẳng bên dưới biểu diễn số học sinh mẫu giáo ở nước ta trong giai đoạn từ năm 
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 đến năm 
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 (Nguồn: Tổng cục thống kê).
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    a) Hoàn thiện bảng số liệu thống kê số học sinh mẫu giáo của nước ta theo mẫu sau:

	Năm
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	Số học sinh (nghìn học sinh)
	
	
	
	


    b) Số học sinh mẫu giáo năm 2018 giảm bao nhiêu phần trăm so với năm 2017 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Câu 14. (1,75 điểm) Một hộp có 15 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ  được ghi một trong các số 1; 2; 3;  …;15. Hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. 

a) Tìm số phần tử của tập hợp C gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra.


b) Tính xác suất của biến cố “số xuất hiện trên thẻ được rút là số lẻ”


c) Tính xác suất của biến cố “số xuất hiện trên thẻ được rút là hợp số”

Câu 15. (3,25 điểm) Cho tam giác ABC có AB= AC.. Trên cạnh AB và AC lấy lần lượt hai điểm H và K sao cho AH = AK. Gọi giao điểm của CH và BK là O.


a) Chứng minh BH= CK. 


b) Chứng minh rằng tam giác ABK bằng tam giác ACH 


c) Gọi I là giao điểm của AO và BC. So sánh độ dài AB và AI.
Câu 16. (0,5 điểm) Trong một buổi giao lưu toán học, ngoại trừ Bình, hai người bất kì đều bắt tay nhau còn Bình chỉ bắt tay với những người mình quen. Biết rằng mỗi cặp hai người chỉ bắt tay nhau không quá một lần và có tổng cộng 420 lần bắt tay. Hỏi Bình có bao nhiêu người quen trong buổi giao lưu đó?
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	Câu 13

(2,0 điểm)
	a.  (0,75 điểm)
	Hoàn thiện đúng bảng thống kê
	0,75

	
	b. (0,75 điểm)
	Tính đúng tỷ số số học sinh mẫu giáo năm 2018 so với số học sinh mẫu giáo năm 2017
	0,5

	
	
	Tính đúng tỉ lệ giảm
	0,25

	Câu 14
 (1,75 điểm)
	 a.(0,75 điểm )
	Tìm đúng số phần tử của tập hợp C 
	0,75

	
	b.( 0,5 điểm)
	Tính số lượng và liệt kê đúng các  kết quả thuận lợi của biến cố
	0,25

	
	
	Tính đúng xs
	0,25

	
	c. (0,5 điểm)
	Tính số lượng và liệt kê đúng các  kết quả thuận lợi của biến cố
	0,25

	
	
	Tính đúng xs
	0,25

	Câu 15 

(3,25 điểm)
	
	Vẽ hình đúng ý a
	0,25

	
	a (1,0 điểm)
	Chỉ ra AB= AC
	0,25

	
	
	Chỉ  ra AH=AK
	0,25

	
	
	Suy ra BH= CK
	0,5

	
	b (1,0 điểm)
	Liệt kê đúng ba yếu tố bằng nhau, mỗi yếu tố cho

0,25 điểm
	0,75

	
	
	Kết luận đúng tên hai tam giác bằng nhau
	0,25

	
	c. (0,75 điểm)
	Chứng minh được AI vuông góc với BC
	0,5

	
	
	Chứng minh được AI nhỏ hơn AB
	0,25

	Câu 16

( 0,5 điểm)
	0,5 điểm
	Gọi số người Bình quen là x, số người trong buổi liên hoan trừ bình ra là y ( x, y nguyên dương và 
[image: image27.wmf]xy

£

)

Số lượng cái bắt tay của Bình với người quen là  x(cái)

Số lượng cái bắt tay của những người bình không quen với nhau là y.(y-1):2 (cái)

Theo bài ta có x +y (y-1):2 = 420

Hay y.(y-1)+2x = 840
	02,5

	
	
	Do x, y là các số nguyên dương, x nhỏ hơn hoặc bằng y nên 
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Suy ra
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Lại có 
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Vậy y =29. Từ đó tìm được x = 14
	0,25
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